CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Mã học phần: CNTT129
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Môn học nằm trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề, thuộc về ngành Lập trình máy tính.
· Tính chất: Môn học nằm trong học phần tự chọn.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sinh viên làm chủ được công nghệ lập trình Android.
· Kỹ năng: Người học xây dựng được những ứng dụng có đồ họa, thao tác tính toán, tương tác người dùng, giao tiếp với cơ sở dữ liệu, hiện thực được mô hình Client-Sever.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nắm vững năng lực chuyên môn và đạo đức trong ngành công nghệ thông tin.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Giới thiệu Android Studio
(Introduction to Android Studio)
	15
	10
	5
	

	
	1. Hướng dẫn cài đặt
(Installation Guide)
	5
	3
	2
	

	
	2. Cấu hình máy ảo
(Configuring Android Virtual Device)
	5
	3
	2
	

	
	3. Giao diện tương tác
(Interactive Interface)
	5
	4
	1
	

	2
	Chương 2: Thiết kế giao diện
(Designing layouts)
	16
	10
	6
	

	
	1. Relative Layout
(Bố trí tương đối)
	5
	3
	2
	

	
	2. Linear Layout
(Bố trí theo hàng)
	5
	3
	2
	

	
	3. Các đối tượng khác
(Widgets)
	6
	4
	2
	

	3
	Chương 3: Nắm bắt các sự kiện chính
(Capturing main events)
	24
	14
	9
	1

	
	1. XMLListener
	3
	2
	1
	

	
	2. Anonymous Listener
	4
	3
	1
	

	
	3. Variable Listerner
	4
	3
	1
	

	
	4. Activity Listerner
	4
	2
	2
	

	
	5. Explicit Listerner
	4
	2
	2
	

	
	6. View SubClassing Listerner
	4
	2
	2
	1

	4
	Chương 4: Sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite
(Using SQLite databases)
	20
	09
	10
	1

	
	1. Hướng dẫn cấu hình
(Configuration Guides)
	5
	2
	3
	

	
	2. Tạo cơ sở dữ liệu
(Creating databases)
	6
	3
	3
	

	
	3. Thao tác với dữ liệu
(Interacting with databases)
	8
	4
	4
	1

	Tổng cộng
	75
	43
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: GIỚI THIỆU ANDROID STUDIO				Thời gian: 15 giờ 
1. Mục tiêu:
· Biết cách cài đặt bộ Android Studio
· Hiểu cách thao tác với bộ lập trình
· Cấu hình cơ bản cho từng thiết bị ảo
· Viết ứng dụng Hello World
2. Nội dung chương: Tổng quan về bộ lập trình Android Studio
2.1. Hướng dẫn cài đặt	5 giờ
2.2. Cấu hình máy ảo	5 giờ
2.3. Giao diện tương tác	5 giờ

Chương 2: THIẾT KẾ GIAO DIỆN				Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:
· Sở hữu kỹ năng thiết kế giao diện cơ bản
· Biết cách sử dụng các đối tượng đơn giản
· Trình bày giao diện theo RelativeLayout
· Bố trí theo dòng với Horizontal LinearLayout
· Thể hiện dạng cột với Vertical LinearLayout
2. Nội dung chương:
2.1. RelativeLayout 	5 giờ
2.2. LinearLayout 	5 giờ
2.3. Các đối tượng khác 	6 giờ

Chương 3: NẮM BẮT CÁC SỰ KIỆN CHÍNH				Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu:
· Hiểu được cách khai báo sự kiện cho đối tượng điều khiển
· Nắm bắt sự kiện của người dùng từ giao diện
· Thụ lý sự kiện cho từng loại đối tượng 
2. Nội dung chương:
2.1. XML Listener 	3 giờ
2.2. Anonymous Listener 	4 giờ
2.3. Variable Listener 	4 giờ
2.4. Activity Listener 	4 giờ
2.5. Explicit Listener 	4 giờ
2.6. View SubClassing Listener 	4 giờ

Chương 4: SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU SQLITE				Thời gian: 20 giờ 
1. Mục tiêu:
· Cấu hình SQLite
· Dùng SQLite tạo cơ sở dữ liệu
· Thao tác với file dữ liệu từ Android
2. Nội dung chương: Sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite
2.1. Hướng dẫn cấu hình 	5 giờ
2.2. Tạo cơ sở dữ liệu 	6 giờ
2.3. Thao tác với dữ liệu 	8 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, phần mềm Android Studio
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu do giáo viên cung cấp
4. Các điều kiện khác: Do giáo viên đề nghị
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
· Tổng quan về Android Studio
· Cách xử lý sự kiện
· Bắt sự kiện
· Trình bày giao diện
- Kỹ năng:
· Cấu hình máy ảo
· Lập trình bắt sự kiện
· Thao tác được với các đối tượng
· Biên dịch mã nguồn cho từng dòng thiết bị
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Quan sát, lắng nghe
· Thực tập cẩn thận
· Đặt câu hỏi cho giảng viên
2. Phương pháp: 
· Trao đổi với sinh viên
· Dạy học theo định hướng nghề nghiệp
· Vận dụng theo tình huống
· Phát huy tính sáng tạo khi xử lý vấn đề
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Những sinh viên theo đuổi học phần tự chọn.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: cung cấp tài liệu chính và nguồn tham khảo, thao tác và giải thích kỹ để sinh viên hiểu bài, tận tình hướng dẫn sinh viên khi thực hành và bài tập về nhà.
- Đối với người học:	thường xuyên tham khảo tài liệu trước khi học, cập nhật kiến thức mới trên mạng, quan sát giảng viên, thao tác cẩn thận.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Kiến thức và kỹ năng làm việc thực tế.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Android Programming for Beginners. John Horton, 2015.
[2] Grant Allen, Beginning Android,  5th  edition,  Apress, 2015.
[3] Wallace Jackson, Android Apps for Absolute Beginners, 3rd edition, Apress, 2014
[4] Phil Dutson, Android Development Patterns: Best Practices for Professional Developers, Addison-Wesley, 2016
[5] John Horton, Android Programming for Beginners, Packt publishing, 2015
[6] Neil Smyth, Android Studio Development Essentials - Android 6 Edition, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015
[7] http://developer.android.com
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
[bookmark: _GoBack]
